
BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI

Số:
4480/2002/QĐ-
BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
31 tháng
12 năm
2002

Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Qui định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác

quản lý

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

_____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Pháp lệnh Chống tham nhũng ngày

26/2/1998;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn,

trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán

bộ - Lao động, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Qui định trách nhiệm và xử lý khi vi

phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường

bộ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (Bà): Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương, Bộ trưởng Bộ có liên quan, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ,

Chánh thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông

vận tải (Giao thông công chính), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này.
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   Đào Đình Bình

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

Trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo,

sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

(Ban hành hành kèm theo Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGVT ngày 31 tháng 12

năm 2002

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

____________________

 

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Qui định này xác định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào

tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

2. Qui định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo,

sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

Qui định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ quản lý đào tạo,

sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc

phòng, an ninh.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân qui định tại khoản 2, Điều 1 gồm:

1. Bộ Giao thông vận tải thống nhất quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy

phép lái xe.

Cục Đường bộ Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ

quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe trong phạm vi toàn

quốc.



Các Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) chịu trách nhiệm quản lý đào tạo

sát hạch, cấp Giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ có cơ sở đào tạo

lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối

hợp tổ chức thực hiện quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe trong phạm

vi địa phương, ngành.

3. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp cơ sở đào tạo lái xe.

4. Đơn vị trực tiếp đào tạo, sát hạch lái xe và Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch lái xe.

5. Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái

xe:

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 của Qui định này phải tuân thủ các qui

định của văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái

xe, qui định của văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và tuân thủ Qui định

này.

Chương 2:

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải.

1. Rà soát bổ sung, sửa đổi kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực

quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

2. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy

phép lái xe:

a. Tổng kiểm tra định kỳ sau 2 năm;

b. Kiểm tra định kỳ hàng năm;

c. Kiểm tra đột xuất.

Điều 5. Trách nhiệm của Cục Đường bộ Việt Nam

1. Chủ trì soạn thảo và chịu trách nhiệm chính về nội dung chuyên môn, nghiệp vụ

của các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái

xe.



2. Tổ chức đào tạo sát hạch viên trong phạm vi toàn quốc đủ số lượng, đảm bảo

chất lượng.

3. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong toàn quốc theo

tiêu chuẩn.

4. Trực tiếp quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe cho các đối tượng

được Bộ Giao thông vận tải giao; có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa vi phạm, tiêu

cực xẩy ra.

5. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Lao động, Thanh tra Bộ triển khai tổ chức

thanh tra, kiểm tra cơ sở quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe theo qui

định; khi phát hiện có sai phạm phải xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính).

1. Trực tiếp quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho các đối tượng được

giao trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định

2. Kiểm tra, xác định chính xác tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ, chuyên môn của cơ

sở đào tạo lái xe thuộc quyền quản lý, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cấp Giấy

phép đào tạo lái xe ô tô.

3. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe mô tô theo uỷ quyền của Cục Đường bộ Việt Nam.

4. Thanh tra, kiểm tra cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch, Ban quản lý sát hạch lái

xe. Có biện pháp ngăn chặn vi phạm, tiêu cực trong việc bảo đảm nội dung, chương

trình đào tạo; thu chi học phí, phí sát hạch cấp Giấy phép lái xe sai qui định; mua,

bán Giấy phép lái xe; xử lý kịp thời vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ

quan chức năng xử lý.

5. Báo cáo kịp thời vi phạm của sát hạch viên do Sở Giao thông vận tải (Giao thông

công chính) quản lý để Cục Đường bộ Việt Nam xét, thu hồi Thẻ sát hạch viên.

6. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc xây dựng

Trung tâm sát hạch lái xe theo quy hoạch và đúng tiêu chuẩn ngành.

Điều 7. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương có cơ sở đào tạo lái xe.



1. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) thực hiện quản lý đào tạo,

sát hạch, cấp Giấy phép lái xe theo đúng qui định.

2. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép

lái xe thuộc quyền quản lý và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

3. Tổ chức thực hiện việc xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe theo qui định.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ có cơ sở đào tạo lái xe

1. Chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe thực hiện đúng qui định của pháp luật.

2. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo lái xe thuộc quyền quản lý; xử lý

vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở đào tạo

lái xe.

1. Có biện pháp đầu tư và chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe duy trì, tăng cường cơ sở vật

chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập theo đúng qui định.

2. Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở tuyển chọn cán bộ nhân viên có đủ

phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện công việc được

giao.

3. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc cơ sở đào tạo lái xe thực hiện theo

đúng qui định; xử lý kịp thời vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo lái xe

1. Tuyển sinh phải bảo đảm độ tuổi qui định, kiểm tra về ngoại hình so với Giấy khám

sức khoẻ do cơ quan y tế đã cấp.

2. Tổ chức đào tạo mới, bổ túc nâng hạng lái xe đúng chương trình, giáo trình đào

tạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành; đúng lưu lượng, hạng đào tạo, địa điểm, thời

hạn theo Giấy phép đào tạo lái xe.

3. Bảo đảm chất lượng đào tạo, tổ chức thi kiểm tra và cấp Chứng chỉ đào tạo theo

đúng qui định.

4. Bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn giáo viên.

5. Duy trì, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập.

6. Có chế độ tự kiểm tra thường xuyên để đảm bảo thời gian học tập của học viên.


